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Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2024 

 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ 

ĐẠT GIẢI SÂN CHƠI ĐỒNG DIỄN SÂN TRƯỜNG 
(Kèm theo Thông báo số 230-TB/HĐĐTW ngày 20/8/2024 

 của Hội đồng Đội Trung ương) 

 

I. Giải thưởng dành cho Hội đồng Đội tỉnh/thành phố có số lượng bài 

tham gia đông nhất: 

1. Hội đồng Đội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

2. Hội đồng Đội thành phố Hồ Chí Minh 

3. Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng 

4. Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên 

5. Hội đồng Đội tỉnh Tây Ninh 

6. Hội đồng Đội thành phố Cần Thơ 

7. Hội đồng Đội tỉnh Bình Định 

8. Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng 

9. Hội đồng Đội tỉnh Bình Phước 

10. Hội đồng Đội tỉnh An Giang 

II. Giải vòng Chung kết: 

1. Giải đặc biệt (01 giải): Trường THCS Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên. 

2. Giải Nhất (04 giải): 

- Trường THCS Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

- Trường THCS Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Trường THCS Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

- Trường THCS Tùng Thiện Vương, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Giải Nhì (10 giải): 

- Trường PTDT Nội trú THCS Văn Chấn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 

- Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 

- Trường THCS Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

- Trường THCS Trần Hưng Đạo, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

- Trường THCS Trần Quốc Toản, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 
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- Trường PTDT Nội trú THCS và THPT huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

- Trường THCS Võ Văn Kiệt, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

4. Giải Ba (15 giải): 

- Trường THCS Lê Lợi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.  

- Trường THCS thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. 

- Trường THCS thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

- Trường THCS Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

- Trường THCS Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. 

- Trường THCS Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

- Trường THCS Nguyễn Đức An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

- Trường THCS thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Trường THCS Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. 

- Trường THCS Phan Đình Phùng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. 

- Trường THCS Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.  

- Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

- Trường THCS Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

- Trường THCS Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.  

- Trường THCS Chu Văn An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

5. Giải phong cách 

- Trường THCS Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

- Trường THCS Thị Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

- Trường PTDT Nội Trú Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. 

- Trường THCS Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

- Trường THCS Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

- Trường THCS Lý Tự Trọng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Trường THCS Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. 

- Trường THCS Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.  

- Trường THCS thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. 

- Trường THCS Trần Huy Liệu, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 

- Trường THCS Trần Quốc Toản, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

- Trường THCS Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

- Trường THCS Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

- Trường THCS Chí Minh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

- Trường THCS Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

- Trường THCS Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

- Trường THCS Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 



- Trường THCS Lê Văn Thiêm, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Trường THCS Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

- Trường THCS Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

- Trường THCS Nguyễn Huệ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

- Trường THCS An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. 

- Trường THCS Đống Đa, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. 

- Trường TH&THCS Ngọc Wang, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. 

- Trường PTDT Nội trú Thuận Bắc, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. 

- Trường THCS Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

- Trường THCS Tương Giang, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

- Trường THCS Thống Nhất, thành phố Tân An, tỉnh Long An. 

- Trường THCS Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. 

- Trường THCS Định Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 

- Trường THCS Xuân Diệu, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

- Trường THCS Lương Thế Vinh, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 

- Trường THCS Lê Triệu Kiết, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

- Trường THCS Lý Thái Tổ, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 

- Trường THCS Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 

- Trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 

- Trường THCS An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. 

- Trường THCS Chu Văn An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

- Trường THCS Võ Thị Sáu, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 

- Trường THCS Phan Ngọc Hiển, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau./.  



ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG 
*** 

 

 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2024 

 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

ĐẠT GIẢI CUỘC THI CÂY BÚT TUỔI HỒNG 

(Kèm theo Thông báo số 230-TB/HĐĐTW ngày 20/8/2024 

 của Hội đồng Đội Trung ương) 

 

 1. Giải tập thể có số lượng sản phẩm tham gia nhiều nhất 

- Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên 

- Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương 

- Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng 

- Hội đồng Đội thành phố Hồ Chí Minh  

- Hội đồng Đội tỉnh Tây Ninh 

- Hội đồng Đội tỉnh Quảng Nam 

- Hội đồng Đội tỉnh Long An 

- Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang 

- Hội đồng Đội tỉnh Phú Thọ 

- Hội đồng Đội tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Liên đội trường THCS Phú Cường, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

- Liên đội trường THCS Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

- Liên đội trường THCS Tùng Thiện Vương, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Liên đội trường THCS Quang Trung, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

- Liên đội trường THCS Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

- Liên đội trường THCS Xuân Diệu, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

- Liệu đội trường THCS Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 

- Liên đội trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

- Liên đội trường THCS Hương Xạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. 

- Liên đội trường THCS Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 2. Giải Triển vọng 

- Em Trần Ngọc Nhi, lớp 6D, trường THCS xã Hàng Vịnh, huyện Nam 

Căn, tỉnh Cà Mau. 

- Em Lê Thị Ngọc Duyên, lớp7.2, trường THCS-THPT Thanh Bình, huyện 

Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. 

- Em Phan nguyễn Hoàng Khải, lớp 9A6, trường THCS Bàu Đồn, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 
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- Em Đồng Trà My, lớp 7B5, trường THCS Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành 

phố Hải Phòng. 

- Em Huỳnh Xuân Thành, lớp 9/2, trường THCS Phú Dương, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Em Đoàn Phan Huyền Trân, lớp 8A1, trường THCS Thành Đông, huyện 

Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. 

- Em Nguyễn Phúc Thiên An, lớp 9A8, trường THCS Nguyễn Trung Trực, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 

- Em Lê Vũ Mỹ Lan, lớp 9.1, trường THCS Nguyễn Khuyến, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

- Em Phạm Thị Tường Vy, lớp 7A2. trường THCS Đà Loan, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

- Em Phùng Thị Hải Yến, lớp 9C, trường THCS Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, 

tỉnh Phú Thọ. 

- Em Trịnh Thị Ngọc Hân, lớp 9/2, trường THCS Thạnh Quới, huyện Long 

Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

- Em Trần Ngọc Quỳnh Như, lớp 9A2, trường THCS Phú Hội, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

- Em Nguyễn Thị Kiều Nhi, lớp 6/1, trường THCS Phú Dương, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Em Ngô Thị Hoàn Nguyên, lớp 7B, trường THCS Châu Điền, huyện Cầu 

Kè, tỉnh Trà Vinh. 

- Em Nguyễn Thị Thúy Ngân, lớp 9A, trường THCS Vĩnh Chân, huyện Hạ 

Hòa, tỉnh Phú Thọ. 

- Em Ngô Huỳnh Bảo Ngọc, lớp 9/2, trường THCS Cao Thắng, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

- Em Nguyễn Khánh Bằng, lớp 8A3, trường THCS Quang Trung, huyện 

Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 

- Em Tô Hương Giang, lớp 9/1, trường TH&THCS Long An, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An. 

- Em Lù Thị Hải Yến, lớp 8A1, trường THCS Ảng Nưa, huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên 

- Em Sơn Thị Hồng Thắm, lớp 9/1, trường THCS Trường Văn Trì, huyện 

Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

- Em Nguyễn Ngọc Gia Hân, lớp 6A1, trường THCS Đà Loan, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 



- Em Nguyễn Lê Thúy Vy, lớp 9/1, trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây, 

huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 

- Em Nguyễn Lan Anh, lớp 8N5, trường THCS Bình Thắng, thành phố Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương. 

- Em Vũ Quỳnh Anh, lớp 8N4, trường THCS Bình Thắng, thành phố Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương. 

- Em Phạm Thị Huỳnh Như, lớp 9A2, trường THCS Thị trấn Tân Biên, 

huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

- Em Đoàn Huỳnh Như, lớp 7A3, trường THCS Long Vĩnh, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

- Em Nguyễn Đặng Tuyết Thảo, lớp 8B, trường THCS An Phú Tân, huyện 

Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 

- Em Nguyễn Tăng Kiều My, lớp 6A6, trường THCS Quang Trung, huyện 

Cái Nước tỉnh Cà Mau. 

- Em Đỗ Trần Khánh Ngọc, lớp 9D8, trường THCS Nguyễn Du, thành phố 

Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. 

- Em Nguyễn Hồng Như Quỳnh, lớp 8/1, trường THCS Thuận Thành, 

huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 

- Em Vũ Tường Vân, lớp 6A1, trường THCS Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội. 

- Em Nguyễn Cẩm Tú, lớp 8A8, trường THCS Cẩm Sơn, thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

- Em Đoàn Đặng Tất Toàn, lớp 7A2, trường THCS Ninh Gia, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

- Em Ngụy Gia Tâm, lớp 6/01, trường THCS Tùng Thiện Vương, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh. 

- Em Lê Nguyễn Tuyết Như, lớp 8A5, trường THCS Long Hậu, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp. 

- Em Bùi Thị Thanh Thủy, lớp 8B, trường THCS Trung Lương, thị xã Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Em Hoàng Thị Thu Hằng, lớp 8A6, trường THCS xã Mường Kim, huyện 

Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

- Em Nguyễn Trí Quang Lâm, lớp 8C, trường THCS Anh Dũng, quận 

Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. 

- Em Quách Gia Phước, lớp 7/1, trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

- Em Bùi Nguyễn Huỳnh Mai, lớp 9A1, trường THCS Lê Quí Đôn, thành 

phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 
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- Em Bùi Công Đức Khánh, lớp 8A3, trường THCS Phú Cương, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội. 

- Em Nguyễn Thùy Dương, lớp 9A1, trường THCS Quang Trung, quận 

Ngô Quyền, thành phố hải Phòng. 

- Em Hồ Bảo Ngọc, lớp 9/1, trường THCS Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Em Trần Nguyễn Phúc An, lớp 7/1, trường THCS Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

- Em Võ Văn Thiện, lớp 8A, trường THCS DTNT Kế Sách, huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng. 

- Em Hà Ngọc Linh, lớp 9, trường TH&THCS Thụy Hùng, huyện Thạch 

An, tỉnh Cao Bằng. 

- Em Nguyễn Đinh Quốc Thắng, lớp 7A1, trường THCS&THPT Phú 

Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. 

- Em Hoàng Kim Hải, lớp 9A1, trường THCS Đông Hưng, huyện Lục Nam, 

tỉnh Bắc Giang. 

- Em Trần Nguyễn Thùy Chi, lớp 8C, trường THCS Lê Hồng Phong, thị xã 

An Khê, tỉnh Gia Lai. 

- Em Lê Phạm Nguyên Phúc, lớp 8A, trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện 

Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.  

 3. Giải Chung cuộc 

- Giải Nhất (01 giải): Em Nguyễn Vũ Hồng Chi, lớp 8A1, trường THCS 

Lương Thế Vinh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum. 

- Giải Nhì (02 giải):  

+ Em Nguyễn Thị Hải Bình, lớp 8a1, trường THCS Trịnh Hoài Đức, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

+ Em Mai Phương Thảo, lớp 7C5, trường THCS Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng. 

- Giải Ba (04 giải): 

+ Em Tô Thị Tuyết Dung, lớp 9/1, trường THCS Trần Hữu Nghiệp, huyện 

Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 

+ Em Diệp Nguyễn Tường Vi, lớp 9A1, trường THCS Lạc Xuân, huyện 

Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

+ Em Vàng Thị Cống, lớp 7A2, trường TH&THCS xã Na Ư, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên. 

+ Em Nguyễn Ngọc Song Thư, lớp 6A3, trường THCS Lê Quý Đôn, thành 

phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 



- Giải Khuyến khích (06 giải): 

+ Em Trần Thị Thu Hoài, lớp 6B, trường THCS Trung Lương, thị xã Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

+ Em Nguyễn Phương Thảo, lớp 8/2, trường THCS Mỹ Quý Đông, huyện 

Đức Huệ, tỉnh Long An. 

+ Em Bùi Thu An, lớp 8C1, trường THCS Thực hành Sư phạm, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

+ Em Bùi Phúc An, lớp 8A4, trường THCS An Thành, thị xã Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh. 

+ Em Châu Nguyễn Tường Vy, lớp 9/7, trường THCS Hưng Long, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Em Văn Nguyễn Phương Anh, lớp 7/1, trường THCS Tùng Thiện Vương, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh./.  
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ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG 
*** 

 

 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2024 

 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI 

SÂN CHƠI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÙNG LOF MALTO 

(Kèm theo Thông báo số 230-TB/HĐĐTW ngày 20/8/2024 

 của Hội đồng Đội Trung ương) 

 

 1. Giải tập thể 

- Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương 

- Hội đồng Đội thành phố Hồ Chí Minh 

- Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên 

- Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang 

- Hội đồng Đội tỉnh Đồng Nai 

- Hội đồng Đội tỉnh Hậu Giang 

- Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng 

- Hội đồng Đội tỉnh Tây Ninh 

- Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hoá 

- Hội đồng Đội thành phố Hà Nội 

- Hội đồng Đội tỉnh Long An 

- Hội đồng Đội tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Hội đồng Đội tỉnh Điện Biên 

- Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng 

- Hội đồng Đội thành phố Cần Thơ  

- Liên đội trường THCS Huỳnh Văn Luỹ, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

- Liên đội trường THCS Tùng Thiện Vương, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

- Liên đội trường THCS Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

- Liên đội trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

- Liên đội trường THCS Thái Hoà, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

- Liên đội trường THCS Xuân Diệu, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

- Liệu đội trường THCS Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

- Liên đội trường THCS Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 

- Liên đội trường THCS Nguyễn Văn Quy, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

- Liên đội trường THCS Long Anh, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. 

2. Giải Chung cuộc 

- Giải Nhất (01 giải): Em Diệp Thuỳ Vân, Lâm Kim Ngân, Trần Lương Ngọc 

Giàu, lớp 8/1, trường THCS Tùng Thiện Vương, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 
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Giải Nhì (02 giải): 

+ Em Đặng Trần Bảo Ngọc, lớp 6/4, trường THCS Kim Đồng, huyện Đại 

Lộc, tỉnh Quảng Nam 

+ Em Nguyễn Vũ Phong, lớp 8/1, Bùi Thị Ngọc Lụa, lớp 8/5, Lê Nguyễn Anh 

Khôi, lớp 7/7, trường THCS Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Giải Ba (03 giải): 

+ Em Nguyễn Thị Anh Thư, lớp 9A2, trường THCS Phước Vĩnh Đông, 

huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

+ Em La Linh Duyên, lớp 9A3, trường THCS Quyết Thắng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

+ Em Lý Thị Kim Yến, lớp 9A2, trường PTDTNT THCS Lâm Hà, huyện 

Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 

- Giải Khuyến khích (05 giải): 

+ Em Trần Thị Thanh Tuyết, lớp 9/3, trường THCS Phan Ba Phiến, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

+ Em Đặng Khánh Tường, lớp 7/2, trường THCS Nguyễn Văn Cống, huyện 

Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh 

+ Em Trần Quang Sinh, lớp 9A2, trường THCS Hà Huy Tập, huyện Dầu 

Tiếng, tỉnh Bình Dương 

+ Em Lê Thị Thuỳ Trang, lớp 8.6, trường THCS Đông chiêu, thành phố Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

+ Em Vũ Thị Hải Yến, lớp 9B, trường THCS Yên Khoái, huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn 

3. Giải Triển vọng 

- Em Nguyễn Duy Khánh, lớp 7A4, trường THCS Thái Hòa, thành phố Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

- Em Tạ Xuân Minh, lớp 6A3, Trường THCS Trần Phú, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

- Em Cao Võ Thái Duy, lớp 8/2, trường THCS Hiệp Phước, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai 

- Em Nguyễn Thị Tuyết Vân, lớp 9A2, trường THCS Thạnh Lộc, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 

- Em Lương Bảo Toàn, lớp 7A12, trường THCS Thái Hòa, thành phố Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

- Em Nguyễn Thị Trà My, Lớp 6C, trường THCS Kha Sơn, huyện Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên 

- Em Võ Thu Đông, lớp 9A4, trường THCS và THPT Phú Quới, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 



- Em Nguyễn Hoàng Bảo Thy, lớp 7a2, trường THCS Mỹ Phước, thành 

phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

- Em Nguyễn Võ Ngọc Hà, lớp 8A, trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện 

Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk 

- Em Hán Khánh Thiên Ngân, lớp 6A6, trường THCS Định Công, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

- Em Nguyễn Huỳnh Bảo Châu, lớp 9A6, trường THCS Nguyễn Trung 

Trực, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

- Em Phan Võ Khai Tâm, lớp 7A1, trường THCS Thạnh Hòa, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An 

- Em Nguyễn Bảo Thy, lớp 9.1, trường THCS Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh 

Vĩnh Long 

- Em Phạm Bé Niềm, lớp 9/2, Trường THCS Lê Hoàng Chiếu, huyện 

Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

- Em Lê Trịnh Khánh Ngọc, lớp 8/4, trường THCS Chu Văn An, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

- Em Quách Gia Phước, lớp 7/1, truòng THCS Lý Tự Trọng, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

- Em Nguyễn Thị Khánh Ngọc, lớp 8A, trường THCS Bình Sơn, thành phố 

Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 

- Em Nguyễn Thùy Dương, lớp 8A, trường THCS Kha Sơn, huyện Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên 

- Em La Huân Bảo, lớp 9A3, Trường THCS Nguyễn Văn Quy, huyện Châu 

Thành, tỉnh Hậu Giang 

- Em Lê Nguyễn Mỹ Tiên, lớp 9A3, trường THCS Lê Thị Trung, thành phố 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

- Em Nguyễn Lê Tường Vy, Lớp 7A2, trường THCS Thị Trấn Phong Điền, 

huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ 

- Em Nguyễn Quang Minh, lớp 6A4, trường THCS Thị Trấn, huyện Than 

Uyên, tỉnh Lai Châu 

- Em Võ Hồng Ngọc, lớp 9A3, trường THCS Nguyễn Văn Chính, huyện 

Cần Giuộc, tỉnh Long An 

- Em Lê Phương Linh, lớp 7A2, trường THCS Thị Trấn Tân Châu, huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

- Em Lê Ngọc Tường Vy, lớp 9A1, trường THCS Bàu Năng, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

- Em Lê Ngọc Như Thảo, lớp 7/7, trường THCS Xuân Diệu, thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang 



- Em Trần Ngọc Yến, lớp 9A3, trường THCS Thái Hòa, thành phố Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

- Em Nguyễn Thị Hồng Nhung, Em Vũ Thị Lý, trường THCS Kha Sơn, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 

- Em Trương Gia Lộc, lớp 8A6, Trường THCS Phan Ngọc Hiển, huyện 

Năm Căn, tỉnh Cà Mau 

- Em Nguyễn Phương Anh, lớp 9, trường THCS Hương Sơn, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

- Em Lưu Đặng Gia Hân, lớp 6/3, trường THCS Chánh An, huyện Mang 

Thít, tỉnh Vĩnh Long 

- Em Lê Ngọc Phương Duy, lớp 8A9, trường THCS Thới Hòa, thành phố 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

- Em Trần Phương Linh, lớp 8A5, trường THCS Thái Hòa, thành phố Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

- Em Dương Việt Anh, lớp 8B, Trường THCS Long Anh, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

- Em Nguyễn Hoàng Mai Anh, lớp 7A4, trường THCS Thị Trấn, huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh 

- Em Lê Quang Hưng, lớp 8/4, trường THCS Chu Văn An, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

- Em Nguyễn Thị Thu Hảo và em Nguyễn Thị Kim Xuyến, lớp 9/2, trường 

THCS Trần Quý Cáp, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

- Em Nguyễn Lê Minh, lớp 7A7, trường THCS Lý Thái Tổ, thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh Long 

- Em Khưu Đình Kỳ Nguyên, lớp 7A9, trường THCS Lê Quí Đôn, thành 

phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

- Em Đoàn Thị Yến Linh, lớp 9A14, trường THCS Thới Hòa, thành phố 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

- Em Võ Nguyễn Anh Thư, Lớp 9/2, trường THCS Kim Đồng, huyện Đại 

Lộc, tỉnh Quảng Nam 

- Em Hồ Văn Nhờ và em Hồ Văn Trung, lớp 9C, Trường TH & THCS A 

Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

- Em Phan Đỗ Thy Kha, lớp 8/3, trường THCS Chu Văn An, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

- Em Văn Tuấn Kiệt, Lớp 7/2, trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

- Em Cao Thị, lớp 7/3, Trường THCS An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 



- Em Huỳnh Thị Cẩm Tiên, lớp 7A2, trường THCS Thái Hòa, thành phố 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

- Em Đỗ Lê Bảo Trân, lớp 6A, trường THCS Long Anh, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

- Em Dương Phạm Hồng Nhung, lớp 7A, trường THCS Lê Quý Đôn, huyện 

Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng 

- Em Trần Minh Huy, lớp 8A3, trường THCS Thị Trấn Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

- Em Mai Huỳnh Thư, lớp 7/7, trường THCS Xuân Diệu, thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang 

- Em Nguyễn Bảo Huyền Trang, lớp 8/3, trường THCS Chu Văn An, thành 

phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

- Em Đồng Thanh Nam, lớp 9B, trường THCS Bá Xuyên, thành phố Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên 

- Em Phạm Thị Thúy Quyên, lớp 7B, trường THCS Phước Ninh, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

- Em Phạm Nguyên Khánh, lớp 7A11, trường THCS Lĩnh Nam, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

- Em Nguyễn Duy Khánh, lớp 8A10, trường THCS Thới Hòa, thành phố 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

- Em Trần Thị Mai Chi, lớp 7A3, trường THCS Yên Trạch, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn 

- Em Đặng Hoàng Thanh Tâm, lớp 9A14, trường THCS Thái Hòa, thành 

phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

- Em Lâm Phú Quý, lớp 9.3, trường THCS Chu Văn An, thị xã Duyên Hải, 

tỉnh Trà Vinh 

- Em Nguyễn Minh Thư, lớp 6A4, trường THCS Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh 

- Em Nguyễn Ngọc Minh Thư, lớp 9A3, trường THCS Lê Thị Trung, thành 

phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

- Em Lê Thuỳ Dung, lớp 6A8, trường THCS Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

- Em Phạm Ngọc Tân, lớp 9A, Trường THCS Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ 

- Em Trần Trịnh Quỳnh Anh, lớp 9/4, trường THCS Ngô Gia Tự, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

- Em Trần Trúc Mai, lớp 7/5, trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam 



- Em Lê Giang, lớp 9A3, trường THCS Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

- Em Nguyễn Đức Hiếu, lớp 9/4, trường THCS Nguyễn Văn Cừ, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

- Em Nguyễn Thị Hoài Anh, lớp 9C, Trường PTDTBT THCS Hướng 

Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

- Em Trần Đức Khải, lớp 6a1, trường THCS Thạnh Đông, huyện Tân Châu, 

tỉnh Tây Ninh 

- Em Trương lê Hạnh Ngân, lớp 6A3, trường THCS Thái Hòa, thành phố 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

- Em Dương Đức Phương, lớp 7A, trường TH&THCS Tân Quang, thành 

phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 

- Em Trần Xuân Hiếu, lớp 6A4, trường THCS Định Công, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

- Em Hoàng Khánh Linh, lớp 9B, trường THCS&THPT Hữu Lũng, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

- Em Phạm Nhật Linh, lớp 9A, Trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Bắc 

Quang, Hà Giang 

- Em Nguyễn Phong Phú, lớp 7A2, trường THCS Mỹ Phước, thành phố 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

- Em Phương Thảo, lớp 9A1, trường THCS Huỳnh Văn Lũy, thành phố Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

- Em Nguyễn Hoàng Minh, lớp 8A2, trường THCS Phú Thọ, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng Tháp 

- Em Nguyễn Trần Cẩm Vy, lớp 9A2, trường THCS An Lập, huyện Dầu 

Tiếng, tỉnh Bình Dương 

- Em Trịnh Hải Thành, lớp 7, trường THCS Lê Văn Tám, huyện Lâm Hà, 

tỉnh Lâm Đồng 

- Em Nguyễn Tiến Nam, lớp 8A3, trường THCS Thành Long, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh 

- Em Nguyễn Thị Diễm Lệ, lớp 8A2, trường THCS Thành Long, huyện 

Châu Thành, Tây Ninh 

- Em Nguyễn Duy Thanh, lớp 8A2, trường THCS Thịnh Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

- Em Vũ Thị Hoài Phương, lớp 6A6, trường THCS Cẩm Sơn, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

- Em Kiều Hương, lớp 6A2, trường THCS Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh 

Lâm Đồng 



- Em Lê Quốc Thanh Thiên, lớp 9/4, trường THCS Gò Đen, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An 

- Em Võ Ngọc Minh Thư, lớp 7/7, trường THCS Xuân Diệu, thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang 

- Em Nguyễn Quỳnh Trâm, lớp 6B, trường Tiểu học và THCS Trần Văn 

Trà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

- Em Lê Hà Uyên Linh, lớp 7A4, Trường THCS thị trấn Lộc Ninh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

- Em Liễu Gia An, lớp 9A2, trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

- Em Nguyễn Thị Bảo Trân, lớp 9/1, Trường THCS An Thủy, huyện Ba 

Tri, tỉnh Bến Tre 

- Em Phạm Ngọc Tân, lớp 9A, trường THCS Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, 

Cần Thơ 

- Em Vũ Hoàng Vân Ngọc, lớp 6A1, trường THCS Hòa Ninh, huyện Di 

Linh, tỉnh Lâm Đồng 

- Em Nguyễn Phương Giao, lớp 9A6, trường THCS Vĩnh Xuân, huyện Trà 

Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

- Em Lê Nhựt Phát, lớp 9A1, trường THCS An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

Bình Dương 

- Em Đặng Thị Khả Ái, lớp 8A6, trường THCS Khánh Bình, thành phố Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

- Em Trịnh Thị Thanh Duyên, lớp 8B12, trường THCS Đông Hải, quận Hải 

An, thành phố Hải Phòng  

- Em Trần Nhã Thi, lớp 9A3, trường THCS Phan Chu Trinh, thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Lương Nguyễn Hiền Trinh, lớp 9A3, trường THCS Đất Đỏ, huyện Đất 

Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Em Kiều Hương, lớp 6A2, trường THCS Hoà Ninh, huyện Di Linh, tỉnh 

Lâm Đồng 

- Em Nguyễn Võ Thục Quyên, lớp 8A2, trường THCS Nguyễn Thị Minh 

Khai, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

- Em Phạm Lê Thiên Bảo, lớp 7.7, trường THCS Lý Thái Tổ, thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh Long 

- Em Nguyễn Xuân Pha Lê, lớp 7A4, trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

- Em Cao Ngọc Cảnh, lớp 7, trường THCS Tân Long, huyện Phụng Hiệp, 

tỉnh Hậu Giang 



- Em Phạm Thị Thanh Nhàn, lớp 9A1, trường THCS Thống Nhất, thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

- Em Đỗ Trọng Nhân, lớp 8A4, trường THCS Phan Ngọc Hiển, huyện Năm 

Căn, tỉnh Cà Mau 

- Em Trần Tuấn Tú, lớp 9A2, trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Đắk 

Tô, tỉnh Kom Tum  

- Em Đinh Thu Hằng, lớp 8A1, trường THCS Thị Trấn, quận Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu 

- Em Nguyễn Thị Trà My, lớp 8/1, trường THCS Hoàng Sa, quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

- Lê Ngọc Hoàng, lớp 9A4, trường THCS Phan Chu Trinh, thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Em Phùng Đặng Tuyết Nhi, lớp 9A2, trường THCS Ấm Hạ, huyện Hạ 

Hoà, tỉnh Phú Thọ 

- Em Nguyễn Ngọc Yến Nhi, lớp 8A, trường THCS Chuế Lưu, huyện Hạ 

Hoà, tỉnh Phú Thọ  

- Em Nguyễn Thị Lan Anh, lớp 6, trường THCS Lê Lợi, quận Hải An, thành 

phố Hải Phòng   

- Em Trương Ngọc Trải, lớp 9/4, trường THCS Phan Bá Phiến, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam   

- Em Huỳnh Phạm Hoàng Phong, lớp 6/6, trường THCS Lý Tự Trọng, 

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

- Em Nguyễn Thái Bình, lớp 8/2, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện 

Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 

- Em Nguyễn Bùi Như Huỳnh, lớp 6A, trường TH&THCS Ea Bar, huyện 

Sông Hinh, tỉnh Phú Yên  

- Em Phan Trọng Hai, lớp 9B, trường TH&THCS Ea Bar, huyện Sông 

Hinh, tỉnh Phú Yên  

- Em Nguyễn Hoàng Nam, lớp 6A, Trường THCS Phù Yên, huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La  

- Em Hứa Nguyễn Bích Tuyền, lớp 9A4, trường THCS Phan Chu Trinh, thị 

xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Em Vũ Trần Minh Thư, lớp 9A4, trường THCS Phan Chu Trinh, thị xã 

Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Em Trần Hữu Nghĩa, lớp 9/1, trường THCS Phú Hải, huyện Phú Vang, 

tỉnh Thừa Thiên Huế  

- Em Vũ Thảo Giang, lớp 8A4, trường THCS Hợp Giang, thành phố Cao 

Bằng, tỉnh Cao Bằng  



- Em Nguyễn Thanh Quy, lớp 8A1, trường THCS Thuận Nam, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

- Em Nguyễn Ngọc Khánh Vy, lớp 8A6, trường THCS Phan Ngọc Hiển, 

huyện Năm căn, tỉnh Cà Mau 

- Em Bùi Thị Ngọc Trâm, lớp 6/1, trường Tùng Thiện Vương, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 

- Em Lê Nguyễn Anh Khôi, lớp 7/7, trường THCS Hưng Long, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

- Em Phan Nguyễn An Quân, lớp 7A3, trường THCS thị trấn Tri Tôn, huyện 

Tri Tôn, tỉnh An Giang./. 
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